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 Bản án số: 71/2024/DS-PT 
 Ngày 13-5-2024 
V/v tranh chấp hợp đồng vay tài sản 

NHÂN DANH  ƯỚ                    Ủ                

                                

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:Ông Vũ Đức Hùng. 

Các Thẩm phán: 

1. Bà Lê Thị Thanh Thái; 

2. Ông Đặng Văn Cường; 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguy n Bùi Tuy t H n  Thư    Toà án nh n   n t nh 

B nh Thu n. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận: Bà V  Thị  hư ng Linh  

Kiểm sát viên tham gia phiên toà. 

Ngày 13 tháng 5 năm 2024 t i tr  s  T a án nh n   n t nh B nh Thu n   t    

phúc thẩm công  hai v  án   n sự th  l  số: 239/2023/TLPT-DS ngày 11 tháng 

12 năm 2023 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản. 

Do Bản án   n sự s  thẩm số 75/2023/D - T ngày 17 tháng 10 năm 2023 c a 

T a án nh n   n huy n Hàm Thu n B c  ị  háng cáo. 

Theo Quy t định đưa v  án ra   t    phúc thẩm số: 59/2024/QĐ T-D  ngày 12 

tháng 3 năm 2024  Quy t định ho n phiên t a số 53/2024/QĐ T-D  ngày 15 

tháng 4 năm 2024 c a T a án nh n   n t nh B nh Thu n  gi a các đư ng sự: 

1.  guyê  đơ : Bà  h m Thị Kiều H  sinh năm 1970; c  mặt 

Địa ch : Khu phố E  phường L  thành phố    t nh B nh Thu n. 

2.  ị đơ : Bà Lư ng Thị Minh    sinh năm 1983; c  mặt 

Địa ch : Thôn C     H  huy n H  t nh B nh Thu n. 

3.  Người c  quyền lợi  ngh a v  liên quan: Ông Vũ Văn    sinh năm 1966  

địa ch : Khu phố A  phường    thành phố    t nh B nh Thu n. c  mặt 

4. Người làm chứng: 

- Bà V  Thị Bích H1  sinh năm 1978; 
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Địa ch : Khu phố A  phường    thành phố    t nh B nh Thu n. 

- Bà Nguy n Thị T  sinh năm 1979; c  mặt 

Địa ch : Khu phố E  phường L  thành phố    t nh B nh Thu n. 

5. Người  háng cáo: Bà Lư ng Thị Minh P là  ị đ n. 

          Ụ   : 

 guyê  đơ  trì   bày: 

Do mối quan h  quen  i t với nhau nên  à  h m Thị Kiều H có cho bà 

Lư ng Thị Minh   vay tiền nhiều lần  tổng cộng 2.400.000.000đồng (hai tỷ  ốn 

trăm tri u đồng) c  thể như sau: 

- Vào tháng 10/2018, bà H cho bà Lư ng Thị Minh   vay 

1.300.000.000đồng thời gian trả ngày 30/10/2021; 

- Khoảng tháng 5/2020   à H cho bà P vay 700.000.000đồng  thời gian trả 

30/10/2020; 

- Ngày 30/7/2020, bà H cho bà P vay 400.000.000đồng  thời gian trả ngày 

30/8/2020. 

Do bà P  hông trả tiền như cam   t nên ngày 21/8/2020  à H với  à Lư ng Thị 

Minh P vi t giấy cam   t trả nợ tổng số tiền vay là 2.400.000.000đồng  nhưng 

đ n nay  à P cũng  hông trả tiền. Nay  à  h m Thị Kiều H yêu cầu T a án giải 

quy t: Buộc  à Lư ng Thị Minh   trả cho  à H số tiền là 2.400.000.000đồng 

(hai tỷ  ốn trăm tri u đồng). Ngoài ra   à H  hông yêu cầu g   hác. 

 ị đơ  trì   bày:  

Bà Lư ng Thị Minh    hông c  nợ  à H số tiền 2.400.000.000đồng (hai 

tỷ  ốn trăm tri u đồng) như  à H trình bày. Bà P ch  nợ  à H  hoảng 

300.000.000đồng đ n 400.000.000đồng. Đối với giấy cam   t trả nợ ngày 

21/8/2020 th  ch     trong giấy là c a  à P  ch  vi t là c a  à H vi t   à P ký 

giấy  o  ị  p  uộc nên tinh thần  à P  hông được   nh thường mà hoảng sợ. 

Nay theo yêu cầu  h i  i n c a  à H thì bà P  hông đồng   trả 

2.400.000.000đồng mà ch  đồng   trả cho  à H số tiền đ  vay là 400.000.000 

đồng ( ốn trăm tri u đồng).  

 gười có quyề   ợi,  g ĩa vụ  iê  qua  ô g S trình bày: Ông là   n 

c a  à  h m Thị Kiều H. Lúc 11 giờ 30 phút ngày 21/8/2020  ông đi làm về gặp 

bà P trong nhà bà H, ông S c  n i lớn ti ng là “P tại sao hết người lừa sao mày 

(P) lừa cả tao” rồi ông đi thay đồ chứ  hông c  lớn ti ng đe  ọa g   à P. Gi a 

bà H với  à P làm ăn với nhau cho vay tiền với nhau ông S  hông tham gia.  ố 
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tiền 2.400.000.000đồng (hai tỷ  ốn trăm tri u đồng)  à H  h i  i n  à P là tiền 

c a  à H, ông S không liên quan gì. 

 gười  àm c ứ g bà  õ   ị  íc   1 trình bày: Bà V  Thị Bích H1 là 

  n c a  à Lư ng Thị Minh  , vào ngày 21/8/2020 bà H c  gọi  à P đ n nhà để 

 àn   c chuy n g  đ    o  à P  hông  ám đi một m nh nên  à H1 đi cùng. Khi 

đ n nhà  à H thì bà H1 đứng ngoài  thấy một người đàn ông tên S mặc đồ Công 

an   trong nhà  à H n i lớn ti ng và đe  ọa  à P, bà P  h c rồi về. 

 gười  àm c ứ g bà  guyễ    ị   trình bày: Bà Nguy n Thị T là cháu 

c a  à H   cùng nhà  à H  ngày 21/8/2020 t i nhà  à H thì bà H và bà P chốt nợ 

kêu bà T     ên người làm chứng vô giấy cam   t trả nợ chứ  à T  hông  i t 

hai người làm ăn như th  nào. Lúc    giấy cam   t trả nợ th   à T  hông thấy  à 

H  p  uộc  đe  ọa  à P. 

  i  ả  á  dâ  s  sơ t  m s            -    gày 1  t á g 1    m 

     của  òa á    â  dâ   uy    àm   u     c đã quyết đị  : 

Căn cứ vào: Khoản 3 Điều 26  điểm a  hoản 1 Điều 35  điểm a  hoản 1 

Điều 39  Điều 273 Bộ lu t tố t ng   n sự; Điều 463  Điều 466  và Điều 357 Bộ 

lu t   n sự năm 2015; Điều 26 Lu t Thi hành án   n sự. 

Tuyên   : 

Chấp nh n toàn  ộ yêu cầu  h i  i n c a  à  h m Thị Kiều H   uộc  à 

Lư ng Thị Minh   phải trả cho  à  h m Thị Kiều H số tiền nợ 2.400.000.000 

đồng (hai tỷ  ốn trăm tri u đồng). 

Kể từ ngày  ản án  quy t định c  hi u lực pháp lu t (đối với các trường 

hợp c  quan thi hành án c  quyền ch  động ra quy t định thi hành án) hoặc  ể 

từ ngày c  đ n yêu cầu thi hành án c a người được thi hành án (đối với các 

 hoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đ n  hi thi hành án  ong  

 ên phải thi hành án c n phải chịu  hoản tiền l i c a số tiền c n phải thi hành án 

theo mức l i suất quy định t i Điều 357  Điều 468 Bộ lu t   n sự năm 2015  trừ 

trường hợp pháp lu t c  quy định  hác. 

Ngoài ra  ản án s  thẩm c n quy t định về án phí theo quy định. 

Ngày 20/10/2023   à Lư ng Thị Minh   c  đ n  háng cáo yêu cầu T a 

án phúc thẩm  ác toàn  ộ yêu cầu  h i  i n c a nguyên đ n  à  h m Thị Kiều 

H về yêu cầu trả số tiền 2.400.000.000đồng. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Nguyên đ n vẫn gi  nguyên yêu cầu  h i  i n. 

Bị đ n vẫn gi  nguyên yêu cầu  háng cáo như đ n  háng cáo. 
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Kiểm sát viên tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát về 

việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án ở giai đoạn phúc thẩm 

và quan điểm giải quyết vụ án: 

- Về th  t c tố t ng: Thẩm phán - Ch  tọa phiên t a và Hội đồng   t    

đ  thực hi n đúng theo quy định c a Bộ lu t Tố t ng   n sự; các đư ng sự tham 

gia tố t ng chấp hành đúng quyền và ngh a v  theo quy định c a Bộ lu t Tố 

t ng   n sự. 

- Về nội  ung v  án:  êu cầu  háng cáo c a  ị đ n bà Lư ng Thị Minh   

là  hông c  c  s  chấp nh n. Đề nghị Hội đồng   t    phúc thẩm áp   ng 

 hoản 1 Điều 308 Bộ lu t Tố t ng   n sự  gi  nguyên  ản án s  thẩm. 

      Ị    Ủ        : 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được xem xét 

tại phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa và ý kiến của Viện Kiểm sát nhân 

dân tỉnh Bình Thuận, Hội đồng xét xử nhận thấy: 

[1] Về th  t c tố t ng: T a án s  thẩm  ác định quan h  pháp lu t tranh 

chấp và thẩm quyền giải quy t là đúng quy định t i  hoản 3 Điều 26  điểm a 

 hoản 1 Điều 35   hoản 1 Điều 39 c a Bộ lu t Tố t ng   n sự. 

[2]   t  háng cáo c a  à Lư ng Thị Minh   nh n thấy: 

Nguyên đ n  à  h m Thị Kiều H tr nh  ày  ị đ n  à Lư ng Thị Minh   

c  vay c a  à H nhiều lần  tổng số tiền 2.400.000.000đồng nhưng chưa trả. Bị 

đ n  à Lư ng Thị Minh   thừa nh n c     vào giấy cam   t trả nợ đề ngày 

21/8/2020. Theo nội  ung giấy cam   t trả nợ thể hi n  à Lư ng Thị Minh   c  

vay và c n nợ  à  h m Thị Kiều H tổng số tiền 2.400.000.000đồng; T i trang 1 

và trang 2 c a giấy cam   t trả nợ đều c  ch     c a  à Lư ng Thị Minh  . Bà 

P tr nh  ày vi c    giấy cam   t trả nợ đề ngày 21/8/2020 là  o  ị đe  ọa nên 

mới   . Tuy nhiên  à P  hông cung cấp được chứng cứ chứng minh  ị đe  ọa  

 p  uộc phải    giấy cam   t trả nợ; Đồng thời   à P tr nh  ày sau  hi    giấy 

cam   t trả nợ th  cũng  hông tr nh  áo c  quan c  thẩm quyền về vi c  ị  p 

 uộc    giấy cam   t trả nợ 2.400.000.000đồng. Mặt  hác  theo lời  hai c a 

nh ng người làm chứng   hông c  c  s   ác định  à Lư ng Thị Minh    ị  ùng 

vũ lực hoặc  ị đe  ọa  ùng vũ lực  uộc phải    vào giấy cam   t trả nợ đề ngày 

21/8/2020. V  v y  T a án s  thẩm  ác định  ị đ n c n nợ nguyên đ n số tiền 

2.400.000.000đồng và  uộc  ị đ n trả cho nguyên đ n số tiền 

2.400.000.000đồng là c  c  s . 

Từ nh ng nh n định trên    t  háng cáo c a  ị đ n là  hông c  c  s  chấp nh n. 

Hội đồng   t    phúc thẩm gi  nguyên  ản án s  thẩm như đề nghị c a Vi n 

 iểm sát nh n   n t nh B nh Thu n. 
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[3] Về án phí:  êu cầu  háng cáo c a  ị đ n  hông được chấp nh n nên 

 ị đ n phải chịu án phí   n sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên; 

Q YẾ   Ị  : 

Căn cứ  hoản 1 Điều 308 Bộ lu t Tố t ng   n sự. 

Không chấp nh n yêu cầu  háng cáo c a  ị đ n  à Lư ng Thị Minh  . 

Gi  nguyên Bản án   n sự s  thẩm số 75/2023/D - T ngày 17 tháng 10 năm 

2023 c a T a án nh n   n huy n Hàm Thu n B c. 

 p   ng Điều 463  Điều 466  Điều 468 Bộ lu t D n sự năm 2015; 

Khoản 2 Điều 26   hoản 1 Điều 29 Nghị quy t số 326/2016/ BTVQH14 ngày 

30/12/2016 c a Ủy  an Thường v  Quốc hội quy định về mức thu  mi n  giảm  

thu  nộp  quản l  và s    ng án phí và l  phí T a án; Điều 13 Nghị quy t số 

01/2019/NQ-HĐT  ngày 11/01/2019 c a Hội đồng thẩm phán T a án nh n   n 

tối cao. 

 uyê  xử: 

1. Chấp nh n yêu cầu  h i  i n c a nguyên đ n  à  h m Thị Kiều H. 

Buộc  à Lư ng Thị Minh   phải trả cho  à  h m Thị Kiều H số tiền 

2.400.000.000đồng (Hai tỷ  ốn trăm tri u đồng). 

Kể từ ngày c  đ n yêu cầu thi hành án c a người được thi hành án cho 

đ n  hi thi hành  ong   ên phải thi hành án c n phải chịu  hoản tiền l i c a số 

tiền c n phải thi hành án theo mức l i suất quy định t i Điều 357  Điều 468 c a 

Bộ lu t D n sự năm 2015  trừ trường hợp pháp lu t c  quy định  hác. 

2. Về án phí: 

- Bà  h m Thị Kiều H  hông phải chịu án phí   n sự s  thẩm. Hoàn trả 

cho  à  h m Thị Kiều H số tiền 40.000.000đồng (Bốn mư i tri u đồng) t m 

ứng án phí   n sự s  thẩm  à H đ  nộp theo  iên lai số 0011230 ngày 

23/11/2022 c a Chi c c Thi hành án   n sự huy n Hàm Thu n B c. 

- Bà Lư ng Thị Minh   phải chịu 80.000.000đồng (Tám mư i tri u đồng) 

án phí   n sự s  thẩm. 

- Bà Lư ng Thị Minh P phải chịu 300.000đồng (Ba trăm ngh n đồng) án 

phí   n sự phúc thẩm  được trừ số tiền t m ứng án phí   n sự phúc thẩm  à P đ  

nộp theo  iên lai số 0019863 ngày 20/10/2023 c a Chi c c Thi hành án   n sự 

huy n Hàm Thu n B c. Bà P đ  nộp đ  án phí   n sự phúc thẩm. 

Trường hợp  ản án  quy t định được thi hành theo quy định t i Điều 2 

Lu t thi hành án   n sự th  người được thi hành án   n sự  người phải thi hành 
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án   n sự c  quyền thỏa thu n thi hành án  quyền yêu cầu thi hành án  tự 

nguy n thi hành án hoặc  ị cưỡng ch  thi hành án theo quy định t i các Điều 6  

7  7a  7  và 9 Lu t thi hành án   n sự  thời hi u thi hành án được thực hi n theo 

quy định t i Điều 30 Lu t Thi hành án   n sự. 

Bản án phúc thẩm c  hi u lực pháp lu t  ể từ ngày tuyên án (ngày 

13/5/2024). 

 

Nơi nhận:   .     Ồ    É   Ử P Ú    Ẩ  

- VK ND t nh B nh Thu n;   Ẩ  P    -   Ủ  Ọ  P  Ê   OÀ 
- TAND huy n Hàm Thu n B c; 

- Chi C c THAD  huy n Hàm Thu n B c; 

- Các đư ng sự; 

- Lưu: Hồ s  v  án; Tổ HCT . 
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